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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 40/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam 

 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 279/TTr-CP ngày 14/12/2011, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 36 cá nhân có tên trong danh sách 

kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 
nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-CTN ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch nước) 
 

1. Lưu Ma La, sinh ngày 01/01/1967 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Lưu Ma La 
Hiện trú tại: 204/59/3 An Dương Vương, phường 16, quận 8 
 

Giới tính: Nữ  

2. Ma Đa, sinh ngày 01/01/1943 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Ma Đa 
Hiện trú tại: B1-4A chung cư Bình Đăng, phường 6, quận 8         
 

Giới tính: Nữ  

3. Trần A Muối, sinh ngày 20/10/1958 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Trần A Muối 
Hiện trú tại: 5/6 đường Bà Lài, phường 8, quận 6 
 

Giới tính: Nữ  

4. Tia Chia Nghĩ, sinh năm 1965 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Trương Chính Nghĩa 
Hiện trú tại: 128/2A ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn 
 

Giới tính: Nam 

5. Đỗ Hỷ, sinh ngày 01/01/1974 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Đỗ Hỷ 
Hiện trú tại: B1-4A chung cư Bình Đăng, phường 6, quận 8 
 

Giới tính: Nam 

6. Châu Hun, sinh ngày 06/6/1959 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Châu Phương 
Hiện trú tại: 25 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5 
 

Giới tính: Nữ  

7. Châu Hin, sinh ngày 29/01/1962 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Châu Hin Hin 
Hiện trú tại: 25 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5 
 

Giới tính: Nữ  

8. Châu Khương, sinh năm 1952 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Châu Khương 
Hiện trú tại: 593/28/3 bến Phú Lâm, phường 9, quận 6 
 

Giới tính: Nam 

9. Châu Huy, sinh ngày 26/8/1960 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Châu Minh Huệ 
Hiện trú tại: 502 lô G chung cư Lê Thị Riêng, phường 15, 
quận 10 
 

Giới tính: Nữ  
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10. Huỳnh Yi Mui, sinh ngày 10/10/1933 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Huỳnh Yi Mui 
Hiện trú tại: 418 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8 
 

Giới tính: Nữ  

11. Phin Kim Seng, sinh ngày 01/9/1943 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Diệp Kim Thành 
Hiện trú tại: 418 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8 
 

Giới tính: Nam 

12. Lam Ly Kung, sinh ngày 08/01/1948 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Lam Ly Kung 
Hiện trú tại: 418 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8 
 

Giới tính: Nữ  

13. Phin Chan Thou, sinh ngày 01/12/1962 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Diệp Ngọc Thu 
Hiện trú tại: 418 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8 
 

Giới tính: Nữ  

14. Phin Guek Nay, sinh ngày 09/9/1969 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Diệp Ngọc Nay 
Hiện trú tại: 418 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8 
 

Giới tính: Nữ  

15. Cheng Phi Líp, sinh ngày 08/01/1984 tại TP Hồ Chí Minh 
Tên gọi Việt Nam: Cheng Phi Líp 
Hiện trú tại: 350/9H đường Tùng Thiện Vương, phường 13, 
quận 8 
 

Giới tính: Nam 

16. Cheng Chen Sia, sinh năm 1968 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Cheng Thanh Thành 
Hiện trú tại: 350/9H đường Tùng Thiện Vương, phường 13, 
quận 8 
 

Giới tính: Nam 

17. Châu Dục San, sinh ngày 28/02/1975 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Châu Dục San 
Hiện trú tại: 112/17 đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 
 

Giới tính: Nữ  

18. Hoàng Phúc, sinh ngày 14/7/1948 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Hoàng Phúc 
Hiện trú tại: 371/8 đường Lê Quang Sung, phường 9, quận 6 
 

Giới tính: Nam 

19. Huỳnh Quý Hải, sinh ngày 20/3/1950 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Huỳnh Quý Hải 
Hiện trú tại: 79F/9 đường Đỗ Ngọc Thạnh, phường 15, 
quận 5 

Giới tính: Nam 
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20. Vũ Văn Quang, sinh ngày 03/11/1958 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Vũ Văn Quang 
Hiện trú tại: 76C đường Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận 
Gò Vấp 
 

Giới tính: Nam 

21. Chong Pei Ling, sinh ngày 10/02/1947 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Chung Bội Linh 
Hiện trú tại: 011 lô A chung cư Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11 
 

Giới tính: Nữ  

22. Châu Dục Phùng, sinh ngày 20/02/1973 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Châu Dục Phùng 
Hiện trú tại: 112/17 đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 
 

Giới tính: Nữ  

23. Nguyễn Thọ Tân, sinh ngày 25/9/1945 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thọ Tân 
Hiện trú tại: 269/12d/15 đường Bà Hom, phường 13, quận 6 
 

Giới tính: Nam 

24. Tran Han Son, sinh ngày 25/6/1963 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Trần Kim Sơn 
Hiện trú tại: 32A đường Đào Cam Mộc, phường 4, quận 8 
 

Giới tính: Nam 

25. Chia Voui Khenh, sinh ngày 11/6/1960 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Tạ Nguyệt Hân 
Hiện trú tại: 26 đường số 2 khu nhà ở Thanh Nhựt, đường 
An Dương Vương, phường 16, quận 8 
 

Giới tính:  Nữ  

26. Tạ Kiên Diệm, sinh ngày 22/7/1972 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Tạ Kiên Diệm 
Hiện trú tại: 205/26 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 
 

Giới tính: Nam 

27. Cheng Bo Ly, sinh ngày 01/01/1935 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Trịnh Bo Lợi 
Hiện trú tại: 117/17 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1 
 

Giới tính: Nữ  

28. Trần Đào, sinh ngày 08/6/1958 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Trần Đào 
Hiện trú tại: 146/15 đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 3, 
quận 5 
 

Giới tính: Nữ 

29. Taing Vorn Sreng, sinh ngày 28/01/1958 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Trần Vạn Thắng 
Hiện trú tại: 854/36 đường Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5 

Giới tính: Nam 
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30. Trần Thị Dân, sinh ngày 03/7/1969 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Trần Thị Dân 
Hiện trú tại: 501 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5 
 

Giới tính: Nữ  

31. Jean Philippe, sinh ngày 01/01/1954 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Jean Minh Phi 
Hiện trú tại: 158D đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1 
 

Giới tính: Nam 

32. Goi Su Liên, sinh ngày 02/01/1979 tại TP Hồ Chí Minh 
Tên gọi Việt Nam: Goi Su Liên 
Hiện trú tại: 119 đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú  
 

Giới tính: Nữ  

33. Tạ Tố Phương, sinh ngày 17/4/1957 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Tạ Tố Phương 
Hiện trú tại: 35/17A đường Lê Bình, phường 4, quận Tân 
Bình 
 

Giới tính: Nữ  

34. Yu Kon Yoeung, sinh ngày 08/3/1971 tại Campuchia  
Tên gọi Việt Nam: Yu Công Dương 
Hiện trú tại: 137/77/19 đường Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân 
 

Giới tính: Nam 

35. Huỳnh Chúng Hùng, sinh ngày 15/4/1964 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Huỳnh Chúng Hùng 
Hiện trú tại: 80/6 đường Trần Nguyên Hãn, phường 13, 
quận 8 
 

Giới tính: Nam 

36. Ly Yan Thang, sinh ngày 01/4/1970 tại Campuchia 
Tên gọi Việt Nam: Lý Ân Đường 
Hiện trú tại: 57 lô F chung cư Bình Thới, phường 8, quận 11 
 

Giới tính: Nam 
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